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BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM RÈM KÉO TAY 
 

             Kính gửi: Quý khách hàng 
 
Rèm Hương Giang xin gửi tới Quý khách báo giá sản phẩm như sau 
 

STT Mã số Chất liệu – Mô tả ĐVT Đơn Giá 
 
 
 

1 

 
RC 08096 
 
RC 08099 
 
RC 08100 
 
RC 08110 
 

 
 
Chất liệu Polyeste cản sang 100%, cách nhiệt  
Ống cuốn 38 mm 
Thanh dây rèm hình thoi 
Dây kéo: Dây dù hạt nhựa 
 
 

 
 

m² 
đã 

hoàn 
thiện 

 
 
 

270,000 

 
 

2 

 
RL 2073 -3 
 
RL 2073 -5 

Chất liệu 70% Polyeste, 30% pvc 
Dạng lưới đan đôi, cản mờ 
Ống cuốn 38 mm 
Thanh dây rèm hình thoi 
Dây kéo: Dây dù hạt nhựa 

 
m² 
đã 

hoàn 
thiện 

 
 

330,000 

   Bộ thanh treo rèm cuốn đầy đủ m 200,000 
  Thanh chân m 80,000 

3 Phụ kiện Thanh máng đầu trên rèm m 60,000 
  Bộ đầu kéo bộ 65,000 

  Dây hạt m 5,000 
4    Vải Vải cản sang 100% m² 170,000 
  Vải lưới m² 200,000 
 

 

 Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 
 Báo giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt 
 Các số đo dưới 1m² tính tròn  1m², chiều cao dưới 1m tính tròn 1m, mua 

thanh dưới 1m tính tiền 1m. 
 
  

      
      


